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Phụ lục 2: DANH SÁCH VỀ NGƯỜI NỘI BỘ, NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN 

CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẢI ĐƯỜNG SẮT  
(Kèm theo Báo cáo số 125/BC-HĐQT ngày 28/7/2025 

Của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đường sắt) 

STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

I Đỗ Văn Hoan   Chủ tịch 
HĐQT 7.962 0,0061%  

1 Đỗ Văn Phùng     0 0%  
2 Phạm Thị Mít     0 0%  
3 Trần Nhật Tân    0 0%  
4 Đỗ Đức Nghĩa    0 0%  
5 Đỗ Gia Hân     0 0%  
6 Đỗ Thị Cát    0 0%  
7 Đỗ Văn Thắng     0 0%  
8 Đỗ Văn Thái    0 0%  
9 Đỗ Văn Sơn    0 0%  
10 Đỗ Văn Hải    0 0%  
11 Đỗ Văn Huy    0 0%  
12 Trần Văn Duy     0 0%  
13 Phan Thị Chi     0 0%  
14 Trần Ngọc Thẩn    0 0%  
15 Lê Thị Bằng    0 0%  
16 Đinh Thị An Rô    0 0%  
17 Hà Thị Thoa    0 0%  
18 Hoàng Thị Yến    0 0%  

19 Tổng Công ty Đường 
sắt Việt Nam  Cổ đông 

nhà nước 113.776.254 87,27% 

Ông Đỗ Văn 
Hoan: Người 

phụ trách chung 
đại diện vốn nhà 
nước, đại diện:   
39.821.689 CP 

II Đào Anh Tuấn   

Thành 
viên 
HĐQT 
kiêm TGĐ 

6.075 0,00466%  

1 Đào Xuân Thùy     0 0%  
2 Nguyễn Thị Điểm     0 0%  

3 Nguyễn Thị Thủy 
Tiên     0 0%  

4 Đào Quỳnh Anh     0 0%  
5 Đào Quỳnh Giang     0 0%  
6 Đào Kim Bích     0 0%  



STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

7 Đào Hùng Ngọc     0 0%  
8 Nguyễn Văn Tế     0 0%  
9 Nguyễn Thị Ánh     0 0%  
10 Ngô Thanh Vũ     0 0%  
11 Nguyễn Thị Chính     0 0%  

12 Tổng Công ty Đường 
sắt Việt Nam  Cổ đông 

nhà nước 113.776.254 87,27% 

Ông Đào Anh 
Tuấn: Thành 

viên đại diện vốn 
nhà nước, đại 

diện:   
39.821.689 CP 

III Nguyễn Hữu Thành   

Thành 
viên 
HĐQT 
kiêm 
QTCT, Uỷ 
quyền 
CBTT 

0 0%  

1 Nguyễn Hữu Đang      0 0%  
2 Đỗ Thị Liên     0 0%  
3 Dương Phương Thảo     0 0%  
4 Nguyễn Hữu Khánh     0 0%  
5 Nguyễn Hữu Khoa     0 0%  

6 Nguyễn Thị Thanh 
Thùy     0 0%  

7 Dương Văn Thao     0 0%  
8 Phạm Thị Thanh     0 0%  
9 Kim Trọng Thành     0 0%  

10 Tổng Công ty Đường 
sắt Việt Nam  Cổ đông 

nhà nước 113.776.254 87,27% 

Ông Nguyễn 
Hữu Thành: 

Thành viên đại 
diện vốn nhà 

nước, đại diện:  
34.132.876 CP   

IV Nguyễn Văn Khiên   
Thành 
viên 
HĐQT 

0 0%  

1 Nguyễn Văn Phần     0 0%  
2 Nguyễn Thị Nhung     0 0%  
3 Đinh Thị Thu Hằng     0 0%  
4 Nguyễn Phương Anh     0 0%  
5 Nguyễn Huỳnh Phấn     0 0%  
6 Nguyễn Thị Nghĩa     0 0%  
7 Nguyễn Văn Phận     0 0%  
8 Nguyễn Thị Thuận     0 0%  



STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

9 Nguyễn Trung Tuyến     0 0%  
10 Đinh Quang Lộc     0 0%  
11 Đào Thị Miên     0 0%  
12 Nguyễn Thị Định     0 0%  
13 Phạm Văn Chức     0 0%  
14 Vũ Thị Tuyết   0 0%  
15 Nguyễn Thị Huyền   0 0%  

V Hà Trọng Thắng   
Thành 
viên 
HĐQT  

0 0%  

1 Hà Trọng Phụng     0 0%  
2 Trần Thị Lưu     0 0%  
3 Nguyễn Thị Lan Chi     0 0%  
4 Hà Nguyên Bình     0 0%  
5 Hà Trọng Huy An     0 0%  
6 Hà Trọng Thảo     0 0%  
7 Hà Trọng Thuận     0 0%  
8 Hà Trọng Thức     0 0%  
9 Hà Trọng Thụ     0 0%  
10 Nguyễn Văn Ba     0 0%  
11 Lưu Thị Ngọc     0 0%  
12 Lê Thị Vân Hương   0 0%  
13 Nguyễn Thị Lê   0 0%  

14 Nguyễn Thị Huyền 
Anh   0 0%  

15 Trần Minh Huế   0 0%  

VI Vương Phương 
Thảo   

Trưởng 
ban Kiểm 
soát 

0 0%  

1 Vương Đình Khánh     0 0%  
2 Phạm Ngọc Thủy     0 0%  
3 Trương Công Thành     0 0%  

4 Trương Vương Thảo 
My     0 0%  

5 Trương Đức Anh     0 0%  
6 Vương Mỹ Anh     0 0%  
7 Trương Công Khanh     0 0%  
8 Nguyễn Thị Tuấn     0 0%  
9 Dương Việt Dũng     0 0%  

VII Lê Trần Hùng   
Thành 
viên Ban 
Kiểm soát 

0 0%  

1 Lê Văn Nga     0 0%  
2 Trần Thị Cúc     0 0%  



STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

3 Hoàng Thị Kiều 
Diễm     0 0%  

4 Lê Phương Thảo     0 0%  
5 Lê Văn Mạnh     0 0%  
6 Hoàng Đức Thành     0 0%  
7 Hoàng Thị Oanh Hải     0 0%  
8 Hoàng Khánh Hồng     0 0%  

VIII Vũ Đình Điệp   
Thành 
viên Ban 
Kiểm soát 

0 0%  

1 Vũ Đình Dị    0 0%  
2 Nguyễn Thị Nhung     0 0%  
3 Dương Thị Hiền Vân     2.566 0,00197%  
4 Vũ Đình Nhật Quang     0 0%  
5 Vũ Đình Nhật Quân     0 0%  
6 Vũ Thị Hằng     0 0%  
7 Vũ Thị Nguyệt Ánh     0 0%  
8 Vũ Đình Dương     0 0%  
9 Vũ Thị Huệ     0 0%  
10 Dương Văn Giăng     0 0%  
11 Đặng Thị Hiền     0 0%  
12 Nguyễn Tấn Minh     0 0%  
13 Nguyễn Cảnh Nam     0 0%  
14 Trần Quế Hương     0 0%  
15 Lê Minh Dũng   0 0%  
IX Mai Thế Mạnh   Phó TGĐ 2.909 0,00223%  
1 Mai Văn Viễn        
2 Nguyễn Thị Định     0 0%  
3 Lê Thị Thanh Hương     0 0%  
4 Mai Lê Thanh Hoa     0 0%  
5 Mai Lê Thế Thắng     0 0%  
6 Mai Thế Nam     0 0%  
7 Mai Thế Trung     0 0%  
8 Mai Thế Dũng     0 0%  
9 Mai Thị Đoạt     0 0%  
10 Mai Thị Sáu     0 0%  
11 Mai Thị Bẩy     0 0%  
12 Lê Văn Tân     0 0%  
13 Nguyễn Thị Nhơn   0 0%  
14 Trần Thị Tỉnh   0 0%  
15 Nguyễn Thị Mùi   0 0%  
16 Hoàng Thị Thơm   0 0%  
17 Lương Xuân Vinh   0 0%  
18 Bá Văn Nhâm   0 0%  



STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

19 Đặng Như Khôi   0 0%  
20 Ngô Duy Bảo   0 0%  
X Trần Văn Nam   Phó TGĐ 0 0%  
1 Trần Văn Kiễn     0 0%  
2 Hoàn Thị Vinh     0 0%  
3 Phạm Thị Huế     0 0%  
4 Trần Thị Băng Tâm     0 0%  
5 Trần Công Thành     0 0%  
6 Trần Trọng Tài     0 0%  
7 Trần Văn Năng     0 0%  
8 Trần Thị Oanh     0 0%  
9 Trần Văn Bằng     0 0%  
10 Trần Thị Hải     0 0%  
11 Phan Hữu Phận     0 0%  
12 Vũ Thị Loan     0 0%  
13 Phạm Thị Lan   0 0%  
14 Phạm Thị Tuyết   0 0%  
15 Phạm Thị Lý   0 0%  
16 Phạm Thị Kim   0 0%  
17 Phạm Văn Cao   0 0%  
XI Nguyễn Hồng Linh   Phó TGĐ 5.453 0,00418%  
1 Nguyễn Văn Trược     0 0%  
2 Tạ Thị Tý     0 0%  
3 Nguyễn Minh Thư     0 0%  
4 Nguyễn Thu Trang     0 0%  
5 Nguyễn Minh Huyền     0 0%  
6 Nguyễn Thị Lâm     0 0%  
7 Nguyễn Văn Ấm     0 0%  
8 Nguyễn Văn Áp     0 0%  
9 Nguyễn Văn Lâm     0 0%  
10 Nguyễn Văn Ngà     0 0%  
11 Nguyễn Ngọc Hợi     0 0%  
12 Nguyễn Thị Dỹ   0 0%  
13 Phạm Công Hoan   0 0%  
14 Nguyễn Thị Sang   0 0%  
15 Nguyễn Thị Quýt   0 0%  
16 Nguyễn Thị Tâm   0 0%  
17 Nguyễn Thị Xoa   0 0%  

XII Lương Văn Chiến   Kế toán 
trưởng 54 0,00004%  

1 Lương Văn Thụ     0 0%  
2 Phạm Thị Tình     0 0%  
3 Nguyễn Minh Thu     0 0%  



STT Tên tổ chức / Cá nhân 
TK giao 
dịch CK 
(nếu có) 

Chức vụ 
tại Công ty 

Số cổ phiếu 
sở hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở hữu 
cổ phiếu cuối 

kỳ 
Ghi chú 

4 Lương Quỳnh Anh     0 0%  
5 Lương Bảo Anh     0 0%  
6 Lương Thị Hằng     0 0%  
7 Lương Thị Nga     0 0%  
8 Lương Thị Thìn     0 0%  
9 Lương Thị Tứ     0 0%  
10 Nguyễn Đăng Hào   0 0%  
11 Phạm Thị Hảo   0 0%  
12 Trần Văn Sơn   0 0%  
13 Nguyễn Văn Thông   0 0%  
14 Bùi Huy Quang   0 0%  
15 Nguyễn Hữu Hội   0 0%  

XIII Nguyễn Huy Đông  Thư ký 
Công ty 0 0%  

1 Nguyễn Việt Hoà   0 0%  
2 Đinh Thị Cát   0 0%  
3 Nguyễn Hoài Nam   0 0%  
4 Lê Thị Na   0 0%  
5 Nguyễn Gia Khánh   0 0%  
6 Nguyễn Khả Hân   0 0%  
7 Lê Văn Trường   0 0%  
8 Nguyễn Thị Bình   0 0%  
9 Nguyễn Thị Quyên   0 0%  
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